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HỒ SƠ THÔNG TIN ĐẢNG VIÊN

ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CHI BỘ:

Tổng số đảng viên:

Hà Nội, tháng 11/2018


PHIẾU 
THÔNG TIN DỮ LIỆU ĐẢNG VIÊN

(Kèm theo Thông báo số 92-TB/ĐU, ngày 30/10/2018 của Đảng ủy Học viện)
1. Thông tin chung:
- Họ và tên khai sinh (chữ in hoa):……………………………………….
- Giới tính:…………………………………………………………………

- Sinh ngày:……………………………………………………………….

- Số thẻ đảng viên: (nếu có)………………………………………………..

- Số lý lịch đảng viên:…………………………………………….

- Số thẻ đảng viên đã phát hành: (nếu có)…………………………………

- Họ và tên đang dùng:……………………………Bí danh……………… 

- Nơi sinh:…………………………………………………………………

- Quê quán (Nguyên quán):……………………………………………..

- Nơi đăng ký hộ khẩu:……………………………………………………

- Nơi tạm trú hiện nay:……………………………………………………
- Dân tộc:……………………… Tôn giáo:……………………………….

- Thành phần gia đình:……………………………………………………

- Nghề nghiệp khi vào Đảng:……………………………………………..

- Công việc chính đang làm:………………………………………………

- Ngày vào Đảng:………………………tại chi bộ:………………………

- Người giới thiệu 1:….…………..Chức vụ............, đơn vị:…………….

- Người giới thiệu 2:….………….. Chức vụ............, đơn vị:…………….

- Ngày chính thức:…………………….tại chi bộ:……………………….

- Ngày tuyển dụng:…………………….cơ quan tuyển dụng…………….

- Ngày vào Đoàn:……………………tại chi đoàn:……………………….

- Tham gia các tổ chức xã hội:…………………………………………….

- Ngày nhập ngũ ………………ngày xuất ngũ/chuyển ngành…………..

- Giáo dục phổ thông………………………………………………………

- Chuyên môn nghiệp vụ (theo bằng cấp được đào tạo: Trung cấp, CĐ, ĐH) ………

- Trình độ lý luận chính trị: (theo bằng cấp được đào tạo: Trung cấp, cao cấp): ……
- Ngoại ngữ………………………………………………………………..

- Học vị………………………………học hàm………………………….

- Tình trạng sức khỏe………………………………………………………

- Thương binh…………………………………………………………….

- Gia đình liệt sĩ/có công với cách mạng………………………………….

- Số chứng minh nhân dân………………………………………………..

- Được miễn Công tác và Sinh hoạt đảng (nếu có) ngày………………

2. Các quá trình:
2.1 Lịch sử bản thân (Khai từ lúc sinh ra đến khi 18 tuổi)
	Từ tháng/ năm đến tháng/ năm
	Làm việc gì
	Ở đâu (Xã, huyện, tỉnh)

	
	
	

	
	
	


2.2 Quá trình công tác: 
	Từ tháng/ năm đến tháng/ năm
	Làm việc gì
	Ở đâu (Xã, huyện, tỉnh)
	Chức vụ

(nếu có)

	
	
	
	

	
	
	
	


1.3 Quá trình đào tạo (Những lớp đào tạo, bồi dưỡng đã qua) 
	Tên trường
	Từ tháng/ năm đến tháng/ năm
	Ngành học hoặc tên lớp; hình thức học
	Văn bằng/ 

Chứng chỉ/

Giấy CN

	
	
	
	

	
	
	
	


- Khen thưởng
	Năm
	Danh hiệu
	Cấp quyết định

	
	
	

	
	
	


- Kỷ luật
	Năm
	Hình thức kỷ luật
	Cấp quyết định

	
	
	

	
	
	


- Huy hiệu Đảng được tặng 
	Loại HH
	Năm nhận
	Ghi chú

	30 năm
	
	

	40 năm
	
	

	45 năm
	
	


- Danh hiệu được phong…………………………………………………..

3. Đặc điểm lịch sử (nếu có)
- Ngày vào Đảng lần 2…………………………………………………….

- Tại chi bộ………………………………………………………………..

- Người giới thiệu, chức vụ và đơn vị công tác của người giới thiệu vào đảng lần 2……..

- Ngày chính thức lần 2………………tại chi bộ………………………..

- Ngày khôi phục Đảng…………………tại chi bộ……………………….

- Bị bắt, bị tù………………………..Làm việc cho chế độ cũ………….

- Đã đi nước ngoài
	Thời gian đi
	Nơi đi
	Lý do đi 

	
	
	

	
	
	

	
	
	


- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức nước ngoài ( có / không? và nếu có thì tên tổ chức đã tham gia là gì?).

- Có thân nhân ở nước ngoài (có/ không? Nếu có là mối quan hệ gì với đảng viên?)
4. Quan hệ gia đình - Kinh tế

4.1 Quan hệ gia đình: 
Bao gồm các thành viên trong gia đình có quan hệ với đảng viên, gồm: Bố mẹ đẻ; anh chị em ruột; vợ/chồng; con đẻ; bố mẹ vợ/chồng.
	QUAN HỆ
	HỌ TÊN
	NĂM SINH
	NGHỀ NGHIỆP
	NƠI CÔNG TÁC

	Bố đẻ
	NGUYỄN VĂN A
	1968
	Giáo viên
	Trường THPT Dương Xá, Gia Lâm, HN

	…
	…
	…
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4.2 Hoàn cảnh kinh tế của bản thân và gia đình.

+ Tổng thu nhập của hộ gia đình (đồng):……………; Bình quân người/hộ (đồng)………………………..

+ Loại nhà được cấp/ thuê ……………Tổng diện tích sử dụng (m2)……
+ Loại nhà tự mua/ tự xây ……………Tổng diện tích sử dụng (m2) ……
+ Đất được cấp (m2)……………………Đất tự mua (m2)………………
+ Hoạt động kinh tế……………………………………………………….

+ Diện tích đất kinh doanh trang trại (ha)…………………………………

+ Số lao động thuê mướn (người)…………………………………………

+ Những tài sản có giá trị
	Loại tài sản
	Giá trị (đồng)
	Ghi chú

	
	
	

	
	
	


XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ  


        NGƯỜI KHAI

     (Ký, ghi rõ họ tên)                                           (Ký, ghi rõ họ tên)
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